
STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH LĨNH VỰC

1 HỘ KINH DOANH BIỂN VIỆT
658P Phạm Văn Chí, phường Bình 

Tiên, Thành phố Hồ Chí Minh
Bán thủy hải sản Nông nghiệp

2
HỘ KINH DOANH THUẬN 

GIANG FOODS

234/91 Phạm Phú Thứ, phường Bình 

Tiên, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy 

sản
Nông nghiệp

3 HỘ KINH DOANH NAM VIỆT
22A Ngô Quyền, phường An Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất các loại bánh từ bột (sản xuất bánh 

ngọt và các loại bánh trung thu)
Công thương

4
HỘ KINH DOANH CAO VĂN 

THẾ

17/02/15 Liên khu 5-6, phường Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 

(bánh canh)
Công thương

5
HỘ KINH DAONH MINH 

QUÂN

99 Liên khu 5-6, phường bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí minh
sản xuất ruouj thủ công Công thương

6HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM MT FOODS HCM

52, đường APĐ 25, khu phố 25, 

phường An Phú Đong, Thành phố Hồ 

Chí Minh

đóng gói: bánh, kẹo Công thương

7
HỘ KINH DOANH HEO QUAY 

ÚT EM

1/1 đường Lê Quang Đạo, Ấp 46, xã 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ heo quay, gà quay, vịt quay NN

8
HỘ KINH DOANH HUỲNH 

PHƯỚC THÀNH

644/4 Ấp 11, xã Bà Điểm, Thành phố 

Hồ Chí Minh

bán lẻ thực phẩm (rau, củ, quả tươi, đông 

lạnh)
NN

9
HỘ KINH DOANH MINH 

THỊNH PHÁT

112/13/11C Trương Thị Hoa, Khu phố 

19, phường Tân Thới Hiệp, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh thịt NN

10
HỘ KINH DOANH TRẦN 

NGỌC LÊ MINH

46 Trần Văn Ơn, phường Tân Sơn 

Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh
bán thịt gia cầm NN

11
HOJKINH DOANH NGUYỄN 

TRUNG HIẾU

47 Trần Văn Ơn, phường Tân Sơn 

Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh
mua bán thịt bò NN

12 HỘ KINH DOANH THÚY VY
603/25/3 Ấp 47, xã Bà Điểm, Thành 

phố Hồ Chí Minh
bán lẻ thủy sản NN

13
HỘ KINH DOANH TÂM KÝ 

NOODLE

365/41C Lê Văn Quới, phường Bình 

Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh
sản xuất mì sợi, lá hoành thánh, vỏ sủi cảo CT

14
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

BÍCH VÂN

Sạp B14-B15 chợ Thị Nghè, phường 

Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí 

Minh

kinh doanh: bún tươi, bánh ướt, bánh canh, 

hủ tiếu, bánh phở, mì, nui, miến
CT

15
CÔNG TY TNHH TOMATO 

SAIGON

Số 22, đường 16, Phường Tân Mỹ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh: kem hộp, bột làm kem, ốc quế 

bao gói sẵn
CT

16 HỘ KINH DOANH YẾN GẠO 84 đường số 15, phường Tân hưng Bán lẻ các loại gạo, nếp, đậu NN

17
HỘ KINH DOANH TIỆM 

BÁNH CÔ ÚT

553, Quốc lộ 55, Tổ 9, ấp Phước Sơn, 

xã Đất Đỏ

Sản xuất bánh mì; Bán lẻ thực phẩm (bán 

bánh mì, bánh ngọt bánh bông lan, bánh bao)
CT

18
HỘ KINH DOANH LÊ LƯU 

THIÊN ĐẠI

19 đường Hoàng Hoa Thám, phường 

Vũng Tàu

Bán lẻ thực phẩm (bánh ngọt, măn, hải sản 

khô, trái cây sấy khô)
CT

19
HỘ KINH DOANH LÊ THỊ 

VÂN 1985

162 đường Hoàng Hoa Thám, phường 

Vũng Tàu

Bán lẻ thực phẩm (bánh ngọt, mặn, hải sản 

khô, trái cây sấy khô)
CT

20
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

NGỌC TRINH

72 đường Hoàng Hoa Thám, phường 

Vũng Tàu

Bán lẻ thực phẩm (bánh, hải sản khô, trái cây 

sấy khô)
CT

21
HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ 

PHÁT

126A6 đường Hoàng Hoa Thám, 

phường Vũng Tàu

Bán lẻ thực phẩm (bánh ngọt, mặn, hải sản 

khô, trái cây sấy khô)
CT

22
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

VĂN HÙNG

126A16 đường Hoàng Hoa Thám, 

phường Vũng Tàu

Bán lẻ thực phẩm (bánh ngọt, mặn, hải sản 

khô, trái cây sấy khô)
CT

23
HỘ KINH DOANH LÊ THANH 

HIỀN

11 đường Hoàng Hoa Thám, phường 

Vũng Tàu

Sản xuất các loại bánh từu bột; Bán lẻ thực 

phẩm (bánh bông lan, hải sản khô, trái cây sấy 

khô)

CT

DANH SÁCH HỒ SƠ BẢN CAM KẾT ĐẢM BẢO ATVSTP 

(Đính kèm Tờ trình số                       /TTr-QLHN ngày    /      /           )



24
HỘ KINH DOANH LÊ LƯU 

HOÀNG VIỆT

75 đường Hoàng Hoa Thám, phường 

Vũng Tàu

Sản xuất các loại bánh từu bột; Bán lẻ thực 

phẩm (bánh bông lan, hải sản khô, trái cây sấy 

khô)

CT

25
HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ 

UYÊN

33 đường Nguyễn Trường Tộ, phường 

Vũng Tàu

Bán lẻ thực phẩm (bánh ngọt, mặn, hải sản 

khô, trái cây sấy khô)
CT

26
HỘ KINH DOANH ĐINH THỊ 

NGỌC XUÂN

57 Lò Chén, khu phố Chánh Nghĩa 4, 

phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sản xuất bánh mì CT

27
HỘ KINH DOANH PHÚC VẠN 

PHÁT

50 Cao Văn Ngọc, phường Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất các loại bánh từ bột CT

28
HỘ KINH DOANH MĂNG 

TƯƠI MINH TÂM

Khu phố Lò Ô, Tổ 7, phường Tây 

Nam, Thành phố Hồ Chí Minh
Sơ chế măng tươi NN

29
HỘ KINH DOANH MĂNG 

TƯƠI MINH MẪN

6/51 Nguyễn Văn Thành, Khu phố 6, 

phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sơ chế măng tươi NN

30 HỘ KINH DOANH VANI CAKE
69/3 Phan Đình Phùng, phường Phú 

Thọ Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất các loại bánh từ bột CT

31
HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ 

KHUYÊN

Số 161, Đường Bến Than, Ấp 31, xã 

Bình Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
Thu mua sữa bò tươi NN

32
HỘ KINH DOANH TỪ MỸ 

ANH

10 Hai Bà Trưng, khu phố Phú Cường 

10, phường Thủ Dầu Một, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Sản xuất hủ tíu CT

33
HỘ KINH DOANH TIỆM 

BÁNH MÌ HUY HOÀNG

225B Đường Hồ Văn Cống, Tổ 41, 

khu phố Tương Bình Hiệp 4, phường 

Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất bánh mì CT

34
HỘ KINH DOANH TRẦN HIẾU 

TRUNG

05 Thoại Ngọc Hầu, phường Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm đóng gói sẵn: bánh, 

kẹo, các loại nước đóng chai
CT

35
LÒ BÁNH MÌ LƯƠNG PHAN 

17

151 Lý Thường Kiệt, Tổ 56, Khu 8, 

phường Phú Cường, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Sản xuất bánh mì bằng lò điện CT

36
HỘ KINH DOANH HỒNG 

TRÚC

Tổ 8, Sông Xoài 02, xã Kim Long, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ rau, củ, quả, hải sản (tôm, mực, cá), 

gia vị (nước mắm…)
NN

37
HỘ KINH DOANH VỰA TÔM 

QUANG BẮC

40 Đinh Điền, phường Tân Sơn Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ hải sản tươi sống NN

38
HỘ KINH DOANH LÊ THIẾU 

HƯƠNG

244 Mai Xuân Thưởng, phường Bình 

Tây, Thành phố Hồ Chí Minh
Bán: tương, chao NN

39
HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG 

THỊT LAN PHƯƠNG 78

113 Đinh Điền, phường Tân Sơn Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Bán buôn thịt NN

40
HỘ KINH DOANH CHU THỊ 

HOA

422 Đường Phạm Văn Bạch, phường 

Tân Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ: thịt heo, thịt gà, thịt bò, cá nước ngọt, 

cá biển, tôm
NN

41

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN GẠO PHƯỚC 

LỘC

76 Tô Vĩnh Diện, Phường Đông Hòa, 

Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Kinh doanh gạo bao gói sẵn NN

42
HỘ KINH DOANH CAO 

PHƯƠNG LÂM

114 Mai Thị Lựu, phường Tân Định, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ thịt bò NN

43
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

NGỌC TUYỀN

261/4B Hậu Giang, phường Bình Tây, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ: đường cát, đường phèn NN

44
HỘ KINH DOANH GÀ NHÀ 

AN

58 Tân Sơn Hòa, phường Tân Sơn 

Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt NN

45
HỘ KINH DOANH NHƯ 

HUỲNH

1713 Tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất bánh mì CT

46
CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ 

THỰC PHẨM

Số 6/11A Phạm Văn Hai, phường Tân 

Sơn Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn: bột, bơ, 

sữa và các sản phẩm từ sữa, mì, nui, bún, 

bánh, kẹo, dầu ăn, dấm, nước tương, xốt, ngũ 

cốc, gạo, trà, cà phê, nước ngọt, rau, củ đóng 

lon, các sản phẩm từ thịt bao gói sẵn

CT



47
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

BÍCH VÂN

Sạp B14-B15 chợ Thị Nghè, phường 

Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí 

Minh

kinh doanh giá đỗ NN

48
HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG 

YẾN GẠO

13 đường Tân Mỹ, phường Tân Mỹ, 

Thành phố Hồ Chí Minh
bán lẻ gạo, nếp, đậu NN

49
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

BÍCH VÂN

Sạp B14-B15 chợ Thị Nghè, phường 

Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí 

Minh

kinh doanh: bún tươi, bánh ướt, bánh canh, 

hủ tiếu, bánh phở, mì, nui, miến
CT

50
CÔNG TY TNHH TOMATO 

SAIGON

Số 22, đường 16, Phường Tân Mỹ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh: kem hộp, bột làm kem, ốc quế 

bao gói sẵn
CT

51 Hộ Kinh Doanh Hải Hào
53 Tân Liêm, Ấp 55, xã Bình Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh
sơ chế trứng bách thảo và trứng muối NN

52 HỘ KINH DOANH HOA MAI 2

76 Trương Phước Phan, Khu phố 7, 

phường Bình Trị Đông, Thành phố Hồ 

Chí Minh

kinh doanh trứng gia cầm NN

53CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG ANH KHOA - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SÀI GÒN
85/2B Đường TTH21, Phường Tân 

Thới Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (bánh, 

kẹo, nước giải khát, sữa, mì gói, dầu ăn, 

đường,..)

CT

54
HỘ KINH DOANH DIỆP THỊ 

NGỌC

3-5-7 Phạm Văn Xảo, phường Phú 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất bún tươi CT

55
HỘ KINH DOANH BẾP NHÀ 

MẸ ĐỨC

34/5/1 Lê Thị Chợ, phường Phú 

Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh
chế biến sữa chua, bánh flan CT

56
HỘ KINH DOANH QUẨY 

THÀNH VINH

77 Hồ Văn Long, phường Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh

sản xuất các loại bánh từ bột (sản xuất bánh 

quẩy)
CT

57 HỘ KINH DOANH HỒNG THU
147 đường G8, phường Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí
sản xuất các loại bánh từ bột CT

58HỘ KINH DOANH SẢN XUẤT BÁNH CANH
12/1 Đường số 6, phường Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh
sản xuất bánh canh CT

59
HỘ KINH DOANH MẠNH 

QUẨY

516/5A đường Vườn Lài, khu phố 4, 

phường An Phú, Thành phố Hò Chí 

Minh

sản xuất các loại bánh từ bột (sản xuất bánh 

quẩy)
CT

60CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN THỰC PHẨM ĐỒNG XANH
1Bis/KC Tô Hiệu, phường Phú Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (bia, nước 

giải khát, sữa, dầu ăn, bánh, mứt, kẹo, bột các 

loại, bún, mì, miến, cháo, phở, thịt hộ, cá hộp, 

đậu hũ, đường, tiêu

CT

61 HỘ KINH DOANH QUẢNG KÝ
03 Phạm Văn Xảo, phường Phú 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

sản xuất mì như mì ống, mì sợi, hoành thánh,; 

sản xuất các loại bánh từ bột
CT

62
HỘ KINH DOANH VĂN TRỮ 

FOOD

70 Nguyễn Mỹ Ca, phường Phú 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

sản xuất các loại bánh từ bột (chi tiết: sản 

xuất hoành thánh và mì sợi)
CT

63
HỘ KINH DOANH RAU CỦ 

QUẢ ĐÀ LẠT

2/7F đường Tân Xuân, ấp 43, xã Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Bán rau, củ, quả NN

64 HKD HẢI SẢN HỮU THÔNG
69/4H ấp Mỹ Hòa 1, xã Bà Điểm, 

Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (thủy, hải 

sản đông lạnh)
NN

65
HỘ KINH DOANH THỊT HEO 

40 BẠCH VÂN

40 Bạch Vân, phường An Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Bán thịt heo NN

66
HỘ KINH DOANH VÕ THỊ 

NGỌC BÍCH

122 Nguyễn Duy Dương, Phường An 

Đông, Thành phố Hồ Chí Minh (122 

Nguyễn Duy Dương, Phường 9, Quận 

5, Thành phố Hồ Chí Minh)

Bán gạo NN

67
HỘ KINH DOANH VŨ THỊ 

THÙY TÂM

Sạp GV 10-11 Chợ Cây Da Sà, 

phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán gà, vịt, lòng heo làm sẵn NN

68
HỘ KINH DOANH THỰC 

PHẨM TIẾN DŨNG

2J/1 cư xá Phú Lâm D, phường Bình 

Phú
Bán thịt heo NN

69 HỘ KINH DOANH YẾN GẠO 84 đường số 15, phường Tân hưng Bán lẻ các loại gạo, nếp, đậu NN

70
HỘ KINH DOANH KIM - 

IMPORTED FOOD
7 đường số 80, phường Bình Phú Bán buôn thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản NN



71
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ PHƯỢNG

Quầy F44-46, khu hành lang B nhà 

lồng chợ Vũng Tàu
Buôn bán trái cây NN

72
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ TUYỀN

Khu B dãy ki ốt đường Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, chợ Vũng Tàu, phường Vũng 

Tàu

Buôn bán trái cây NN

73CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
223 Nguyễn Tri Phương, Phường An 

Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (bánh, 

kẹo, nước giải khát, sữa, dầu thực vật, bún 

khô, mì gói, ngũ cốc, bột, tinh bột, xúc xích, 

gia vị, giấm)

CT

74
HỘ KINH DOANH VĨ KÝ MÌ 

GIA

506/46/2A Lạc Long Quân, phường 

Hòa Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất mì sợi tươi, lá hoành thánh, sủi cảo CT

75
HỘ KINH DOANH TIỆM 

BÁNH GIA HUỆ

Số nhà 306 đường 13/3, ấp Sân Bay, 

xã Dầu Tiếng
Sản xuất các loại bánh từ bột CT

76
HỘ KINH DOANH BÁNH PÍA 

TRẦN TÚ

20/2 khu phố Bình Giao, phường 

Thuận Giao
Sản xuất bánh pía CT

77
HỘ KINH DOANH LÊ TUẤN 

ANH 1993

05 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 

Vũng Tàu
Sản xuất bánh mỳ CT

78

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 10 - 

CÔNG TY TNHH JOYCO 

RETAIL OPERATIONS

31 Nguyễn Văn Tăng, phường Long 

Bình

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (bánh mứt 

kẹo, sữa chế biến, sữa bột, nước giải khát, gia 

vị, mì, rượu, trà, cà phê, sản phẩm từ thịt, sản 

phẩm từ thủy sản, sản phẩm từ rau củ quả, sản 

phẩm từ trứng, đường, ngũ cốc, tàu hũ)

CT

79
HỘ KINH DOANH THỤC 

OANH

46 Quản Trọng Linh, phường Bình 

Đông

Bán lẻ trái thơm, chả cá chiên, chả cá tươi, cá 

viên đông lạnh
NN

80

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN THƯƠNG MẠI 

MUỐI HOÀNG THỊNH

Tổ 02, Khu phố 4, Phường Bà Rịa
Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (muối hạt, 

muối bọt)
NN

81
HỘ KINH DOANH TRƯƠNG 

THỊ LỆ HOA

B4-066 Chợ đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, phường Bình Đông
Bán buôn rau, củ, quả NN

82
HỘ KINH DOANH LÊ TRỌNG 

HIẾU BĐ

F1-024 Chợ đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, phường Bình Đông
Bán buôn thủy hải sản tươi sống NN

83
HỘ KINH DOANH ĐƯỜNG 

VĂN LUÂN BĐ

F4-016 Chợ đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, phường Bình Đông
Bán buôn thủy hải sản tươi sống NN

84
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ THANH TRANG BĐ

B3-005 Chợ đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, phường Bình Đông
Bán buôn rau, củ, quả NN

85
HỘ KINH DOANH MAI ĐĂNG 

KHOA BĐ

B1-003 Chợ đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, phường Bình Đông
Bán buôn rau, củ, quả NN

86
HỘ KINH DOANH NGỌC 

SƯƠNG

TS-010 Chợ đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, phường Bình Đông
Bán buôn trái cây NN

87
HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ 

TỐ NỮ

Số 35 Đường số 8, Khu dân cư Bến 

Lức, phường Bình Đông
Kinh doanh cá đồng, cá biển, thủy hải sản NN

88
HỘ KINH DOANH LÊ THỊ BẢY 

BĐ

F2-030 Chợ đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, phường Bình Đông
Bán buôn thủy hải sản tươi sống NN

89
HỘ KINH DOANH THANH 

NGUYÊN
379 Ba Đình, phường Chánh Hưng Bán lẻ thịt heo, thịt bò, thịt gà NN

90 HỘ KINH DOANH NGỌC TÚ
137/50 Âu Dương Lân, phường Chánh 

Hưng

Kinh doan:h rau, củ, quả, trứng gia cầm; thực 

phẩm bao gói sẵn (chả cá, nem nướng, gia vị, 

nấm khô)

NN

91
HỘ KINH DOANH DƯƠNG 

PHƯƠNG NGA

318/117 Nguyễn Duy, phường Chánh 

Hưng

Bán buôn thực phẩm: thịt gia súc, gia cầm, bò 

viên, phụ phẩm bò
NN

92
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ THÚY NGA

Số 241 Nguyễn Văn Linh, Khu phố 1, 

Phường Bà Rịa

Kinh doanh thực phẩm tươi sống (rau, củ, 

quả, thịt, cá)
NN

93
HỘ KINH DOANH PHONG 

THỦY F2 003

F2-003 Chợ đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, phường Bình Đông
Bán buôn cá biển NN

94
HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ 

HUỲNH NHƯ

D1-040 Chợ đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, phường Bình Đông
Bán buôn thủy hải sản tươi sống NN

95
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

NGỌC QUANG

B4-048 Chợ đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, phường Bình Đông
Bán buôn rau, củ, quả NN



96
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

MINH PHONG

F2-001 Chợ đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, phường Bình Đông
Bán buôn cá biển NN

97
HỘ KINH DOANH LƯƠNG THỊ 

KIM HƯỜNG

K1-008 Chợ đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, phường Bình Đông
Bán buôn thủy hải sản khô NN

98
HỘ KINH DOANH ĐẶNG 

TÒNG THIỆN

Sạp H1-196 Chợ đầu mối nông sản 

thực phẩm Bình Điền, phường Bình 

Đông

Bán buôn thịt heo NN

99
HỘ KINH DOANH LÊ THỊ 

HỒNG NGA

K1-040 Chợ đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, phường Bình Đông
Bán buôn thủy hải sản khô, tôm khô NN

100
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ NGỌC THỦY

K1-023 Chợ đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, phường Bình Đông
Kinh doanh mực khô NN

101
HỘ KINH DOANH LIÊU QUỐC 

CƯỜNG

K1-003 Chợ đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, phường Bình Đông
Bán buôn thủy hải sản khô NN

102
HỘ KINH DOANH QUỐC 

CƯỜNG BĐ

F4-070 Chợ đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, phường Bình Đông
Bán buôn thủy hải sản tươi sống NN

103
HỘ KINH DOANH LẠI THỊ MỸ 

LỆ

H1-107 Chợ đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, phường Bình Đông
Bán buôn thịt heo NN

104
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

VĂN MẾN

F2-045 Chợ Đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, Phường Bình Đông
Bán buôn thủy hải sản tươi sống NN

105
HỘ KINH DOANH TÔ THƯNG 

TỶ

K2-005 Chợ Đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, Phường Bình Đông
Mua bán cá khô NN

106
HỘ KINH DOANH VỰA CÓ 

DUYÊN

B3-064 Chợ Đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, Phường Bình Đông
Kinh doanh rau, củ, quả NN

107
HỘ KINH DOANH LÊ NGỌC 

LỆ

B3-012 Chợ Đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, Phường Bình Đông
Kinh doanh rau, củ, quả NN

108
HỘ KINH DOANH TÔ MỸ 

VÂN

K1-050 Chợ Đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, Phường Bình Đông
Kinhd doanh tôm khô NN

109
HỘ KINH DOANH NGÔ THỊ 

MINH TUYỀN

D1-014 Chợ Đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, Phường Bình Đông
Kinh doanh cá đồng NN

110
HỘ KINH DOANH NHỮNG 

CHÀNG TRAI BAKERY
8-10 Thành Thái, phường Hòa Hưng Sản xuất bánh mỳ CT

111
HỘ KINH DOANH TRẦN LÊ 

KIM NGA

Ô 200B Khu tươi sống Chợ Bà Rịa, 

Phường Bà Rịa
Bán lẻ bún sợi, bánh tráng CT

112
HỘ KINH DOANH TRẦN LÊ 

KIM NGA

Ô 200B Khu tươi sống Chợ Bà Rịa, 

Phường Bà Rịa

Kinh doanh thực phẩm tươi sống (thịt heo, 

thủy hải sản, rau, củ, quả, trứng các loại)
NN

113
HỘ KINH DOANH BÁNH MÌ 

24

68B Trần Nhân Tôn, phường Vườn 

Lài
Sản xuất bánh mỳ CT

114
HỘ KINH DOANH PHẠM 

THANH GIÀU

Số 07 Đường Nguyễn Cư Trinh, khu 

phố Ngọc Hà, phường Phú Mỹ
Sản xuất và kinh doanh bánh mì CT

115
HỘ KINH DOANH PHÙNG 

QUẾ NGẦN

Tổ 9, khu phố Mỹ Thạnh, phường Phú 

Mỹ
Sản xuất và kinh doanh bánh mì CT

116
HỘ KINH DOANH BIA QUÊ 

NHÀ
05 Lý Thái Tổ, Phường Bà Rịa

Sản xuất: bia; rượu từ mạch nha, lúa mạch 

như bia, bia đen
CT

117 HỘ KINH DOANH THÁI VŨ
Thửa đất số 1348, khu phố Tân Mỹ, 

phường Tân Đông Hiệp
Sản xuất bánh quẩy CT

118
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

VĂN RIẾT

Số 1300 đường Tỉnh lộ 15, ấp Xóm 

Thuốc, xã An Nhơn Tây
Sản xuất bánh mỳ CT

119

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 29 - 

CÔNG TY TNHH JOYCO 

RETAIL OPERATIONS

1.07 Tầng 1 Tòa nhà BS10 tại lô đất 

B1 - Dự án KDC và Công viên Phước 

Thiện, 88 đường Phước Thiện, phường 

Long Bình

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (bánh mứt 

kẹo, sữa chế biến, sữa bột, nước giải khát, gia 

vị, mì, rượu, trà, cà phê, sản phẩm từ thịt, sản 

phẩm từ thủy sản, sản phẩm từ rau củ quả, sản 

phẩm từ trứng, đường, ngũ cốc, tàu hũ)

CT
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